
PHỤ LỤC 1 
DANH SÁCH SƠ TUYỂN "DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN" NĂM 2021 

(Kèm theo Công văn số 6916/BCT-XNK ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Bộ Công Thương) 

 

Gồm 218 doanh nghiệp (tương đương 226 lượt doanh nghiệp) đáp ứng tiêu chí xét chọn    

Ghi chú:Danh sách doanh nghiệp xếp theo thứ tự kim ngạch xuất khẩu từ cao xuống 

thấp    

TT Tên Doanh nghiệp Đơn vị xét chọn 

I CÀ PHÊ (12 doanh nghiệp) 

1 Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex 

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam 

2 Công ty TNHH Vĩnh Hiệp Sở Công Thương tỉnh Gia Lai 

3 Công ty Cổ phần Intimex Mỹ Phước Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam 

4 Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk 
Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, Hiệp 

hội Cà phê - Cacao Việt Nam 

5 Công ty Cổ phần Mascopex 
Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam, 

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa 

6 
Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt 

Nam 
Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng 

7 Công ty TNHH Dakman Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk 

8 Công ty Cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai 

9 Công ty Cổ phần Intimex Đắk Nông Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông 

10 
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Trang - 

Gia Lai 
Sở Công Thương tỉnh Gia Lai 

11 Công ty Cổ phần Agrexport Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam 

12 Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Tiến Sở Công Thương thành phố Hà Nội 

II CAO SU (21 doanh nghiệp) 

1 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp 

Bình Phước 

Sở Công Thương tỉnh Bình Phước, 

Hiệp hội Cao su Việt Nam 

2 Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi Sở Công Thương tỉnh Bình Phước 

3 Công ty TNHH Sản xuất Cao su Liên Anh Hiệp hội Cao su Việt Nam 

4 Công ty Cổ phần cao su Đà Nẵng Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng 

5 
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoa 

Sen Vàng 
Hiệp hội Cao su Việt Nam 

6 Công ty TNHH TM Hòa Thuận Hiệp hội Cao su Việt Nam 

7 
Công ty Cổ phần công nghiệp Cao su Miền 

Nam 
Hiệp hội Cao su Việt Nam 

8 
Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Hiệp 

Thành 
Hiệp hội Cao su Việt Nam 

9 
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nhật 

Nam 
Hiệp hội Cao su Việt Nam 

10 Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Hiệp hội Cao su Việt Nam 

11 
Công ty TNHH MTV TCT- Tổng Công ty 

Cao su Đồng Nai 
Hiệp hội Cao su Việt Nam 



12 Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Hiệp hội Cao su Việt Nam 

13 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk 

14 
Công ty TNHH Sản xuất TM DV Thiện 

Hưng 
Hiệp hội Cao su Việt Nam 

15 Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long 
Sở Công Thương tỉnh Bình Phước, 

Hiệp hội Cao su Việt Nam 

16 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất ORO Hiệp hội Cao su Việt Nam 

17 
Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Lưu 

gia 
Hiệp hội Cao su Việt Nam 

18 Công ty TNHH Phát triển PTN Hiệp hội Cao su Việt Nam 

19 Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên Hiệp hội Cao su Việt Nam 

20 Công ty TNHH Cao su Đông Nam Á Hiệp hội Cao su Việt Nam 

21 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Hiệp hội Cao su Việt Nam 

III CHÈ CÁC LOẠI (6 doanh nghiệp) 

1 Công ty TNHH MTV Thế hệ mới Phú Thọ Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ 

2 Công ty TNHH Nam Sơn Phú Thọ Hiệp hội Chè Việt Nam 

3 
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Chè Tam 

Đường 
Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 

4 Công ty Cổ phần chè Biển Hồ Sở Công Thương tỉnh Gia Lai 

5 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trà UT Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ 

6 Công ty TNHH Chè Hoài Trung Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ 

IV THỦY SẢN (38 doanh nghiệp) 

1 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh 

Phú 

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, Hiệp 

hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản 

Việt Nam 

2 Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn 
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy 

sản Việt Nam 

3 
Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng 

(Stapimex) 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy 

sản Việt Nam 

4 
Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ thủy 

sản Cà Mau (Cases) 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy 

sản Việt Nam 

5 
Công ty Cổ phần thủy sản và thương mại 

Thuận Phước 

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy 

sản Việt Nam 

6 Công ty Cổ phần Nam Việt Sở Công Thương tỉnh An Giang 

7 Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Định Sở Công Thương tỉnh Bình Định 

8 
Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đa 

quốc gia IDI 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy 

sản Việt Nam 

9 Công ty Cổ phần Hải Việt(HAVICO) 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy 

sản Việt Nam, Sở Công Thương tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

10 
Công ty TNHH Thủy sản Hải Long Nha 

Trang 
Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa 

11 Công ty TNHH Mariso Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa 



12 Công ty Cổ phần Thủy sản Trường Giang 
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy 

sản Việt Nam 

13 Công ty TNHH Tín Thịnh Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa 

14 Công ty TNHH Cá Ngừ Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa 

15 Công ty TNHH Hải Vương Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa 

16 Công ty TNHH Highland Dragon 
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy 

sản Việt Nam 

17 
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản xuất 

nhập khẩu Kiên Cường 
Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang 

18 Công ty Cổ phần Vịnh Nha Trang Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa 

19 Công ty TNHH Đại Thành 
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy 

sản Việt Nam 

20 Công ty Cổ phần Thực phẩm Khang An Hiệp hội Rau quả Việt Nam 

21 
Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu 

Thủy sản tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (Baseafood) 

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa- Vũng 

Tàu 

22 Công ty TNHH Hùng Cá Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp 

23 
Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau 

(Seaprimexco) 
Sở Công Thương tỉnh Cà Mau 

24 Công ty TNHH Thủy sản Phát Tiến Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp 

25 Công ty TNHH Minh Đăng Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng 

26 Công ty Cổ phần Vạn Ý Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp 

27 
Công ty Cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập 

khẩu Minh Cường (Minhcuong Seafood) 
Sở Công Thương tỉnh Cà Mau 

28 Công ty TNHH Huy Nam Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang 

29 
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản 

Năm Căn (Seanamico) 
Sở Công Thương tỉnh Cà Mau 

30 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản 

Cửu Long An Giang 
Sở Công Thương tỉnh An Giang 

31 Công ty Cổ phần thủy sản Tắc Cậu Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang 

32 Công ty Cổ phần Kiên Hùng Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang 

33 
Công ty Cổ phần Thực phẩm Hưng Phúc 

Thịnh 
Sở Công Thương tỉnh An Giang 

34 Công ty Cổ phần Thủy sản Kiên Giang Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang 

35 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu 
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy 

sản Việt Nam 

36 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang 

37 Công ty TNHH Đại Lợi Sở Công Thương tỉnh Cà Mau 

38 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản 

Bến Tre 
Sở Công Thương tỉnh Bến Tre 

V GẠO (16 doanh nghiệp) 

1 Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex 
Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí 

Minh 

2 Tổng công ty Lương thực miền Bắc Sở Công Thương thành phố Hà Nội 

3 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang 

4 Công ty TNHH Lương thực Phương Đông  Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp 



5 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang 

6 Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định Sở Công Thương tỉnh Bình Định 

7 Công ty TNHH Star Rice 
Sở Công Thương thành phố Hồ Chí 

Minh 

8 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang Sở Công Thương tỉnh An Giang 

9 Công ty Cổ phần Hiệp Lợi Sở Công Thương thành phố Cần Thơ 

10 Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời Sở Công Thương tỉnh An Giang 

11 Công ty TNHH Ricegrowers Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp 

12 Công ty Cổ phần Gavi Sở Công Thương tỉnh An Giang 

13 Công ty TNHH gạo Vinh Phát Wilmar Sở Công Thương tỉnh An Giang 

14 Công ty TNHH Angimex-Kitoku Sở Công Thương tỉnh An Giang 

15 
Công ty TNHH Lương thực - Thực phẩm 

Long An 
Sở Công Thương tỉnh Long An 

16 Công ty TNHH Lương thực Tấn Vương Sở Công Thương tỉnh An Giang 

VI HẠT ĐIỀU (10 doanh nghiệp) 

1 Công ty Cổ phần Hoàng Sơn I Sở Công Thương tỉnh Bình Phước 

2 Công ty TNHH Thảo Nguyên 
Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa- Vũng 

Tàu 

3 Công ty TNHH Long Sơn Inter Foods Hiệp hội Điều Việt Nam 

4 
Công ty TNHH Sản xuất và Xuất khẩu Nông 

sản Đakao 
Hiệp hội Điều Việt Nam 

5 Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex 

Hiệp hội Điều Việt Nam, 

 Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí 

Minh 

6 
Công ty TNHH Chế biến nông sản thực 

phẩm xuất khẩu Tân An 
Sở Công Thương tỉnh Long An 

7 
Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Xuất 

nhập khẩu Hà Nội 
Hiệp hội Điều Việt Nam 

8 Công ty Cổ phần Tập đoàn Visimex Hiệp hội Điều Việt Nam 

9 Công ty TNHH Bimico Hiệp hội Điều Việt Nam 

10 Công ty TNHH Phú Thủy Hiệp hội Điều Việt Nam 

VII HẠT TIÊU (11 doanh nghiệp) 

1 
Công ty TNHH chế biến gia vị Nedspice Việt 

Nam 
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam 

2 Công ty Cổ phần Phúc Sinh Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam 

3 Công ty Cổ phần Tập đoàn Trân Châu Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam 

4 Công ty TNHH MTV Nông sản DK Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam 

5 
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 

Đắk Lắk 
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam 

6 Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Phúc Thịnh Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam 

7 Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex 

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, 

 Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí 

Minh 

8 
Công ty TNHH MTV Thương mại XNK 

Phúc Lợi 
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam 



9 Công ty Cổ phần Prosi Thăng Long Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam 

10 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanfimex Việt 

Nam 
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam 

11 
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phước 

Tấn 
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam 

VIII 
RAU, CỦ, QUẢ VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ RAU, CỦ, QUẢ (13 doanh 

nghiệp) 

1 
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất 

nhập khẩu Vina T&T 
Hiệp hội Rau quả Việt Nam 

2 Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới Hiệp hội Rau quả Việt Nam 

3 Công ty TNHH MTV Ant Farm Hiệp hội Rau quả Việt Nam 

4 
Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An 

Giang 
Sở Công Thương tỉnh An Giang 

5 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xa Xa Hiệp hội Rau quả Việt Nam 

6 
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây 

Chánh Thu 
Hiệp hội Rau quả Việt Nam 

7 
Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch 

vụ Rồng Đỏ 
Hiệp hội Rau quả Việt Nam 

8 Công ty Cổ phần Viên Sơn Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng 

9 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hùng Hậu 
Sở Công Thương thành phố Hồ Chí 

Minh 

10 Công ty Cổ phần Thực phẩm Khang An Hiệp hội Rau quả Việt Nam 

11 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp 

Bình Phước 
Sở Công Thương tỉnh Bình Phước 

12 
Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Đà 

Lạt tự nhiên 
Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng 

13 Công ty Cổ phần rau quả Tiền Giang Hiệp hội Rau quả Việt Nam 

IX SẢN PHẨM SỮA (3 doanh nghiệp) 

1 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Hiệp hội sữa Việt Nam 

2 Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam Hiệp hội sữa Việt Nam 

3 Công ty Cổ phần Chuỗi thực phẩm TH 
Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam 

X THỦ CÔNG MỸ NGHỆ (4 doanh nghiệp) 

1 
Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất 

nhập khẩu Vĩnh Long 
Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long 

2 
Công ty TNHH sản xuất xuất nhập khẩu hàng 

thủ công mỹ nghệ Tiến Thành 

Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam 

3 Công ty TNHH Phước Dũ Long Sở Công Thương tỉnh Bình Dương 

4 Công ty TNHH Giang Mây Việt Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang 

XI DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN (1 doanh nghiệp) 

1 
Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống Ls-

Vina 

Sở Công Thương thành phố Hải 

Phòng 

XII DỆT MAY (25 doanh nghiệp) 

1 Công ty TNHH May Tinh Lợi Hiệp hội Dệt May Việt Nam 

2 
Công ty TNHH Regina Miracle International 

Việt Nam 

Sở Công Thương thành phố Hải 

Phòng 



3 Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến Hiệp hội Dệt May Việt Nam 

4 Công ty Cổ phần May Sông Hồng Hiệp hội Dệt May Việt Nam 

5 Công ty Cổ phần May Xuất Khẩu Hà Phong Hiệp hội Dệt May Việt Nam 

6 Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế 
Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

7 Công ty TNHH Crystal Martin (Việt Nam) 
Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Sở Công 

Thương tỉnh Bắc Giang 

8 Tổng Công ty May 10 - Công ty Cổ phần Hiệp hội Dệt May Việt Nam 

9 Công ty Cổ phần Tiên Hưng Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên 

10 
Chi nhánh Minh Đức - Công ty Cổ phần May 

Xuất khẩu Hà Bắc 
Hiệp hội Dệt May Việt Nam 

11 Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Hà Bắc Hiệp hội Dệt May Việt Nam 

12 Công ty Cổ phần Dệt 10-10 Sở Công Thương thành phố Hà Nội 

13 
Công ty Cổ phần Tổng công ty May Bắc 

Giang BGG 
Hiệp hội Dệt May Việt Nam 

14 Công ty Cổ phần tập đoàn Hồ Gươm Hiệp hội Dệt May Việt Nam 

15 Công ty Cổ phần May BGG Lạng Giang Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang 

16 Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Bình Định 

17 Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè Sở Công Thương Bình Thuận 

18 Công ty TNHH may Phoenix Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình 

19 Công ty Cổ phần May Sơn Hà Hiệp hội Dệt May Việt Nam 

20 Công ty TNHH MSA YB Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang 

21 Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam Hiệp hội Dệt May Việt Nam 

22 Công ty Cổ phần Tex-Giang Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang 

23 Công ty Cổ phần May Bình Minh Hiệp hội Dệt May Việt Nam 

24 Công ty Cổ phần May Nam Định Hiệp hội Dệt May Việt Nam 

25 Công ty Cổ phần An Hưng Sở Công Thương tỉnh Phú Yên 

XIII DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ (1 doanh nghiệp) 

1 Công ty Cổ phần dược Danapha Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng 

XIV ĐIỆN THOẠI CÁC LOẠI VÀ LINH KIỆN (1 doanh nghiệp) 

1 
Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải 

Phòng 

Sở Công Thương thành phố Hải 

Phòng 

XV GIÀY DÉP (3 doanh nghiệp)   

1 Công ty TNHH Sao Vàng 
Sở Công Thương thành phố Hải 

Phòng 

2 Công ty TNHH Đỉnh Vàng 
Sở Công Thương thành phố Hải 

Phòng 

3 Công ty TNHH giày Athena Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình 

XVI BÁNH KẸO VÀ SẢN PHẨM TỪ NGŨ CỐC (3 doanh nghiệp) 

1 Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam 
Sở Công Thương thành phố Hồ Chí 

Minh 

2 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp 

3 Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp 

XVII MÁY VI TÍNH, SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN (3 doanh nghiệp) 



1 
Công ty TNHH HANYANG DIGITECH 

Vina 
Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ 

2 Công ty TNHH CANON Việt Nam 
Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam 

3 
Công ty TNHH Merry & Luxshare (Việt 

Nam) 
Sở Công Thương tỉnh Nghệ An 

XVIII MÁY ẢNH, MÁY QUAY PHIM VÀ LINH KIỆN (1 doanh nghiệp) 

1 Công ty TNHH Mcnex Vina Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình 

XIX SẢN PHẨM CHẤT DẺO (10 doanh nghiệp) 

1 Công ty Cổ phần nhựa An Phát Xanh Hiệp hội Nhựa Việt Nam 

2 Công ty Cổ phần Trung Đông Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai 

3 Công ty Cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân Hiệp hội Nhựa Việt Nam 

4 Công ty Cổ phần An Thành Bicsol Hiệp hội Nhựa Việt Nam 

5 
Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng công 

nghệ cao An Cường 
Hiệp hội Nhựa Việt Nam 

6 Công ty Cổ phần An Tiến Industries Hiệp hội Nhựa Việt Nam 

7 Công ty TNHH JM Plastics Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ 

8 Công ty Cổ phần nhựa bao bì An Vinh Hiệp hội Nhựa Việt Nam 

9 Công ty TNHH Thương mại Phú Lâm 
Sở Công Thương thành phố Hải 

Phòng 

10 Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding Hiệp hội Nhựa Việt Nam 

XX SẢN PHẨM CƠ KHÍ (5 doanh nghiệp) 

1 Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng 

2 
Công ty TNHH sản phẩm công nghiệp 

Toshiba Asia 
Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai 

3 Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm 
Sở Công Thương thành phố Hải 

Phòng 

4 Công ty TNHH MTV Cơ khí 17/TCCNQP Bộ Quốc Phòng 

5 Công ty TNHH Cơ khí đúc Thành Phương 
Sở Công Thương thành phố Hải 

Phòng 

XXI SẢN PHẨM GỖ (9 doanh nghiệp) 

1 Công ty Cổ phần Phú Tài Sở Công Thương tỉnh Bình Định 

2 Công ty TNHH Great Veca Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai 

3 
Công ty Cổ phần năng lượng sinh học Phú 

Tài 
Sở Công Thương tỉnh Bình Định 

4 Công ty Cổ phần Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt Sở Công Thương tỉnh Bình Định 

5 
Công ty Cổ phần Lâm sản PISICO Quảng 

Nam 
Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam 

6 Công ty Cổ phần Công nghệ gỗ Đại Thành Sở Công Thương tỉnh Bình Định 

7 
Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu 

Long Đạt 
Sở Công Thương thành phố Hà Nội 

8 
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xây 

dựng Thiên Phát 
Sở Công Thương tỉnh Bình Định 

9 Công ty TNHH Thế Vũ Sở Công Thương tỉnh Bình Định 

XXII VẬT LIỆU XÂY DỰNG (8 doanh nghiệp) 

1 Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen Hiệp hội Thép Việt Nam 



2 Công ty Cổ phần Thép Nam Kim Hiệp hội Thép Việt Nam 

3 Công ty Cổ phần xi măng Xuân Thành Sở Công Thương tỉnh Hà Nam 

4 Công ty Tôn Phương Nam Hiệp hội Thép Việt Nam 

5 Công ty TNHH Gang Thép Tuyên Quang Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang 

6 Công ty TNHH Công nghiệp Chính Đại Hiệp hội Thép Việt Nam 

7 Công ty Cổ phần Phú Tài Sở Công Thương tỉnh Bình Định 

8 Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả Bộ Quốc Phòng 

XXIII XƠ, SỢI DỆT CÁC LOẠI (8 doanh nghiệp) 

1 Công ty Cổ phần Dệt Renze Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai 

2 Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam 

3 Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam 

4 
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Quốc 

tế Minh Long 
Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam 

5 Công ty CP Bitexco Nam Long - Thái Bình 
Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam 

6 
Công ty TNHH Thương mại dệt may An 

Nam 
Sở Công Thương tỉnh Thái Bình 

7 Công ty TNHH Sợi Dệt Hương Sen Comfor Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam 

8 Công ty TNHH Bông Thái Bình Sở Công Thương tỉnh Thái Bình 

XXIV GIẤY VÀ SẢN PHẨM TỪ GIẤY (1 doanh nghiệp) 

1 
Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hải 

Phòng 

Sở Công Thương thành phố Hải 

Phòng 

XXV TÚI XÁCH, VALI, MŨ, Ô DÙ (1 doanh nghiệp) 

1 Công ty TNHH VINA GIO Hiệp hội Dệt May Việt Nam 

XXVI THUỶ TINH VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ THUỶ TINH (1 doanh nghiệp) 

1 
Công ty TNHH MTV Phát triển Kỹ thuật 

kính Ức Thịnh Việt Nam 
Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam 

XXVII MẶT HÀNG KHÁC (11 doanh nghiệp) 

1 

Công ty TNHH Công nghiệp Bellinturf Việt 

Nam 

(mặt hàng: sợi nhựa nhân tạo, thảm cỏ nhân 

tạo) 

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang 

2 
Công ty TNHH Daiwa Việt Nam 

(mặt hàng: cần câu cá) 
Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng 

3 

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau 

(PVCFC) 

(mặt hàng: phân bón) 

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau 

4 

Công ty TNHH MTV 76 

(mặt hàng: túi siêu thị, khẩu trang, balo, bọc 

đệm, lều, rèm) 

Bộ Quốc Phòng 

5 

Công ty TNHH Kỹ thuật Hoạt hình 

Firstunion Việt Nam 

(mặt hàng: đồ chơi trẻ em) 

Sở Công Thương tỉnh Thái Bình 



6 

Công ty TNHH Nhà nước MTV Thương mại 

và Xuất nhập khẩu Viettel 

(mặt hàng: thiết bị viễn thông, hàng tiêu 

dùng…) 

Bộ Quốc Phòng 

7 
Công ty Cổ phần Thực phẩm An Long 

(mặt hàng: dầu ăn) 
Sở Công Thương tỉnh Long An 

8 
Công ty TNHH Estelle Việt Nam 

(mặt hàng: trang sức) 

Sở Công Thương thành phố Hải 

Phòng 

9 

Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - 

Ninh Hòa 

(mặt hàng: đường)  

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa 

10 
Công ty TNHH Văn phòng phẩm Quốc tế 

(mặt hàng: bút chì gỗ) 

Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam 

11 
Công ty TNHH một thành viên Thông tin M1 

(mặt hàng: thiết bị điện tử, viễn thông) 
Sở Công Thương thành phố Hà Nội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2 

Danh sách 59 doanh nghiệp có thể xem xét thống kê vào danh sách  
(Kèm theo Công văn số 6916/BCT-XNK ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Bộ Công Thương) 

   

STT Tên Doanh nghiệp Đơn vị xét chọn Mặt hàng 

A. 1 doanh nghiệp chưa đạt kim ngạch xuất khẩu theo tiêu chí đề ra 

1 
Công ty TNHH Phước 

Thành II 

Sở Công Thương tỉnh Long 

An 
Gạo 

B. 58 doanh nghiệp có vi phạm hành chính về thuế, về hải quan, về môi trường (như 

kê khai sai thuế, chậm nộp tiền thuế, kê khai sai mã hàng, kê khai hải quan không 

đúng thời hạn, nước thải vượt quy chuẩn môi trường...) nhưng đã khắc phục lỗi vi 

phạm, hoàn thành nghĩa vụ thuế và hải quan và nộp phạt vi phạm theo quy định. 

1 Công ty TNHH Hải Nam 

Sở Công Thương Bình 

Thuận 

Hiệp hội Chế biến và Xuất 

khẩu Thủy sản Việt Nam 

Thủy sản 

2 
Công ty TNHH XNK Cao 

Thành Phát 

Sở Công Thương Bình 

Thuận 

Rau, củ, quả, và các sản 

phẩm từ rau, củ, quả 

3 
Công ty TNHH Thông 

Thuận 

Sở Công Thương Bình 

Thuận 
Thủy sản 

4 
Công ty Cổ phần May Xuất 

Khẩu Phan Thiết 

Sở Công Thương Bình 

Thuận 
Dệt may 

5 
Công ty Cổ phần Hoàng 

Minh Nhật 

Sở Công Thương thành phố 

Cần Thơ 
Gạo 

6 

Công ty Cổ phần nông 

nghiệp công nghệ cao Trung 

An 

Sở Công Thương thành phố 

Cần Thơ 
Gạo 

7 
Công ty Cổ phần Dệt may 

Hòa Thọ 

Sở Công Thương thành phố 

Đà Nẵng 
Dệt may 

8 
Công ty Cổ phần Dệt may 

29/3 

Sở Công Thương thành phố 

Đà Nẵng 
Dệt may 

9 

Công ty TNHH phát triển 

công nghệ và thương mại 

Tôn Vinh 

Sở Công Thương thành phố 

Hà Nội 
Chè các loại 

10 Công ty Cổ phần Vicostone 
Sở Công Thương thành phố 

Hà Nội 
Vật liệu xây dựng (đá ốp lát) 

11 Công ty Cổ phần Thép TVP 
Sở Công Thương tỉnh Long 

An 
Vật liệu xây dựng  



12 
Công ty Cổ phần Tân Đồng 

Tiến 

Sở Công Thương tỉnh Long 

An 
Gạo 

13 
Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại Thép Tây Nam 

Sở Công Thương tỉnh Long 

An 
Vật liệu xây dựng  

14 
Công ty TNHH MTV Công 

Thành Út Hạnh 

Sở Công Thương tỉnh Long 

An 
Gạo 

15 
Công ty Cổ phần Sài Gòn 

Food 

Hiệp hội Chế biến và Xuất 

khẩu Thủy sản Việt Nam 
Thủy sản 

16 
Công ty Cổ phần Tôm Miền 

Nam 

Hiệp hội Chế biến và Xuất 

khẩu Thủy sản Việt Nam 
Thủy sản 

17 
Công ty Cổ phần Cơ khí Tây 

Ninh 

Sở Công Thương tỉnh Tây 

Ninh 
Sản phẩm cơ khí 

18 
Công ty TNHH Nestlé Việt 

Nam 

Sở Công Thương tỉnh Đồng 

Nai 
Cà phê 

19 
Công ty Cổ phần Đầu tư dừa 

Bến Tre 

Sở Công Thương tỉnh Bến 

Tre 

Rau, củ, quả và sản phẩm từ 

rau, củ, quả 

20 
Công ty Cổ phần Thủy sản 

NT 

Sở Công Thương tỉnh Kiên 

Giang 
Thủy sản 

21 
Công ty Cổ phần Thái Bình 

Kiên Giang 

Sở Công Thương tỉnh Kiên 

Giang 
Giày dép 

22 Công ty Cổ phần Long Sơn Hiệp hội Điều Việt Nam Hạt điều 

23 Công ty TNHH Richcom Hiệp hội Điều Việt Nam Hạt điều 

24 

Chi nhánh Bình Phước - 

Công ty Cổ phần tập đoàn 

Hanfimex Việt nam 

Hiệp hội Điều Việt Nam Hạt điều 

25 

Công ty Cổ phần Sản xuất 

dịch vụ Xuất nhập khẩu Hà 

Nội 

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam Hạt tiêu 

26 
Công ty Cổ phần XNK 

Petrolimex 
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam Hạt tiêu 

27 
Công ty TNHH Chè SSOE 

Phú Thọ 

Sở Công Thương tỉnh Phú 

Thọ 
Chè các loại 

28 Công ty TNHH Chè Á Châu Hiệp hội Chè Việt Nam Chè các loại 

29 
Công ty Cổ phần Tổng công 

ty May Bắc Giang LGG 
Hiệp hội Dệt May Việt Nam Dệt may 

30 
Công ty TNHH Thời trang 

Star 
Hiệp hội Dệt May Việt Nam Dệt may 

31 
Công ty Cổ phần Thực phẩm 

Sao Ta 

Sở Công Thương tỉnh Sóc 

Trăng 
Thủy sản 



32 
Công ty Cổ phần Thực phẩm 

Sao Ta 

Sở Công Thương tỉnh Sóc 

Trăng 

Rau, củ, quả, và các sản 

phẩm từ rau, củ, quả 

33 
Công ty Cổ phần Tôn Đông 

Á 

Hiệp hội Thép Việt Nam, 

Sở Công Thương tỉnh Bình 

Dương 

Vật liệu xây dựng 

34 
Công ty TNHH Hitachi 

Cable Việt Nam 

Sở Công Thương tỉnh Hải 

Dương 
Dây điện và cáp điện 

35 
Công ty Lương thực Tiền 

Giang 

Sở Công Thương tỉnh Tiền 

Giang 
Gạo 

36 Công ty TNHH Việt Hưng 
Sở Công Thương tỉnh Tiền 

Giang 
Gạo 

37 
Công ty TNHH SX CB NTS 

xuất khẩu Thuận Phong 

Sở Công Thương tỉnh Tiền 

Giang 

Bánh kẹo và sản phẩm từ 

ngũ cốc (bánh tráng, bún, 

phở, bánh hỏi) 

38 
Công ty Cổ phần May Tiền 

Tiến 

Sở Công Thương tỉnh Tiền 

Giang 
Dệt may 

39 
Công ty TNHH Thực nghiệp 

dệt Kang Na Việt Nam 

Sở Công Thương tỉnh Tiền 

Giang 
Xơ, sợi dệt các loại 

40 
Công ty TNHH Gia công 

đồng Hải Lượng 

Sở Công Thương tỉnh Tiền 

Giang 

Vật liệu xây dựng (ống 

đồng) 

41 
Công ty Cổ phần Nhựa 

MeKong 

Sở Công Thương tỉnh Tiền 

Giang 

Sản phẩm chất dẻo (túi xách 

nhựa PP) 

42 
Công ty TNHH MTV Cao su 

Thống Nhất 
Hiệp hội Cao su Việt Nam Cao su 

43 
Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Thành Long 
Hiệp hội Cao su Việt Nam Cao su 

44 
Công ty Cổ phần Cao su 

Phước Hòa 
Hiệp hội Cao su Việt Nam Cao su 

45 

Tập đoàn Công nghiệp Cao 

su Việt Nam - Công ty Cổ 

phần 

Hiệp hội Cao su Việt Nam Cao su 

46 
Công ty Cổ phần Cao su Việt 

Phú Thịnh 
Hiệp hội Cao su Việt Nam Cao su 

47 
Công ty Cổ phần Dệt - may 

Hoàng Thị Loan 

Sở Công Thương tỉnh Nghệ 

An 
Xơ, sợi dệt các loại 

48 Công ty Cổ phần Vilaconic 
Sở Công Thương tỉnh Nghệ 

An 
Gạo 

49 
Công ty TNHH Luxshare - 

ICT (Nghệ An) 

Sở Công Thương tỉnh Nghệ 

An 

Máy vi tính, sản phẩm điện 

tử và linh kiện 

50 
Công ty Cổ phần May mặc 

Leading Star Việt Nam 

Sở Công Thương tỉnh Bình 

Dương 
Dệt may 

51 Công ty TNHH Phát Triển 
Sở Công Thương tỉnh Bình 

Dương 
Sản phẩm gỗ 



52 
Công ty TNHH Doosan 

Enerbility Việt Nam 

Sở Công Thương tỉnh 

Quảng Ngãi 
Sản phẩm cơ khí 

53 

Tổng công ty Khánh Việt - 

Công ty TNHH Một Thành 

Viên 

Sở Công Thương tỉnh 

Khánh Hòa 

Các mặt hàng khác (thuốc lá 

điếu) 

54 
Công ty TNHH MTV 

Rapexco - Đại Nam 

Sở Công Thương tỉnh 

Khánh Hòa 
Sản phẩm gỗ 

55 
Công ty TNHH Đóng tàu 

Hyundai - Việt Nam 

Sở Công Thương tỉnh 

Khánh Hòa 
Sản phẩm cơ khí (tàu biển) 

56 
Công ty Cổ phần Nha Trang 

Seafoods-F17 

Sở Công Thương tỉnh 

Khánh Hòa 
Thuỷ sản 

57 
Công ty Cổ phần Gallant 

Ocean Việt Nam 

Sở Công Thương tỉnh 

Khánh Hòa 
Thuỷ sản 

58 
Công ty Cổ phần Dệt - May 

Nha Trang 

Sở Công Thương tỉnh 

Khánh Hòa 
Xơ, sợi dệt các loại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 3 

Danh sách 10 doanh nghiệp không đáp ứng tiêu chí xét chọn,  

không thống kê vào danh sách 
(Kèm theo Công văn số 6916/BCT-XNK ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Bộ Công Thương) 

  

TT 
Tên  

Doanh nghiệp 

Đơn vị xét 

chọn 

Mặt 

hàng 
KNXK Ghi chú 

1 
Công ty Cổ phần 

Đường Quảng Ngãi 

Hiệp hội sữa 

Việt Nam 

Sản phẩm 

thịt, sữa 

         

334,574  

Không đạt kim ngạch 

tối thiểu (chỉ đạt 25,7% 

tiêu chí) 

2 

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu thủy 

sản miền Trung 

Sở Công 

Thương thành 

phố Đà Nẵng 

Thủy sản 
    

35,176,194  

Bị phạt vi phạm hành 

chính về thuế số tiền 

412 triệu đồng 

3 
Công ty TNHH Duy 

Đức 

Sở Công 

Thương tỉnh 

Long An 

Hạt điều 
    

30,000,000  

Bị xử phạt vi phạm 

hành chính theo QĐ số 

2186/QĐ-XPVPHC 

ngày 29/12/2021 về sử 

dụng hóa đơn số tiền 

12 triệu đồng. Vi phạm 

khai sai về lượng phế 

liệu, phế phẩm tiêu thụ 

trong nước chưa kê 

khai nộp thuế VAT cho 

cơ quan hải quan, số 

tiền 65,027,052 đồng 

4 

Công ty Cổ phần 

Sản xuất Thép Vina 

One 

Sở Công 

Thương tỉnh 

Long An, Hiệp 

hội Thép Việt 

Nam 

Vật liệu 

xây dựng  

  

171,514,622  

Quyết định truy thu số 

2011/QĐ-XPVPHC 

ngày 03/12/2021 thời 

kỳ truy thu năm 2017 

số tiền 1,88 tỷ đồng. Vi 

phạm pháp luật về hải 

quan 4 lần.  

5 

Công ty TNHH Việt 

Nam Center Power 

Tech 

Sở Công 

Thương tỉnh 

Đồng Nai 

Các mặt 

hàng khác 

(ắc-quy) 

    

36,780,927  

Đến 31/12/2021 không 

nợ thuế quá hạn, nợ 

phạt chậm nộp. Tính 

đến 4/7/2022, nợ quá 

hạn (nợ phạt VPHC) 

tại Cục Kiểm tra sau 

thông quan - TCHQ số 

tiền hơn 3 tỷ đồng.  

6 

Công ty TNHH 

Mabuchi Motor Việt 

Nam 

Sở Công 

Thương tỉnh 

Đồng Nai 

Các mặt 

hàng khác 

(motor, 

trục, thiết 

bị) 

  

150,008,786  

Bị xử phạt vi phạm 

hành chính theo quyết 

định số 976/QĐ ngày 

17/5/2022 về thuế số 

tiền 943.7 triệu đồng, 

truy thu thuế TNDN số 

tiền 8.14 tỷ đồng, tiền 

chậm nộp 4.6 tỷ đồng 



7 

Công ty TNHH 

Thép Seah Việt 

Nam 

Sở Công 

Thương tỉnh 

Đồng Nai 

Vật liệu 

xây dựng 

(ống thép) 

    

73,259,187  

Trong năm 2021, bị xử 

phạt vi phạm hành 

chính về môi trường 

theo Quyết định số 

33/QĐ-XPVPHC ngày 

10/6/2021 số tiền 60 

triệu đồng 

8 
Công ty TNHH 

Miza Nghi Sơn 
  

Giấy và 

sản phẩm 

từ giấy 

    

14,780,000  

Không qua đơn vị xét 

chọn 

9 

Công ty TNHH 

Hanesbrands Việt 

Nam  

  Dệt may 
  

152,283,564  

Không qua đơn vị xét 

chọn 

10 

Công ty TNHH 

MTV Kinh doanh 

và Xay xát lúa gạo 

Cẩm Nguyên 

  Gạo 
      

9,079,177  

Không qua đơn vị xét 

chọn 

 


